
 

   

CHƯƠNG TRÌNH   O T O 

Trình độ đào tạo:  ại học Ngành: Quản tr   inh do nh Mã số: 7340101 

 

 Ề CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung 

     T n học phần:   r  t n    n   n 1.2. Tên ti n   nh: Principles of 

marketing 

     Mã học phần: KTMACB.008      Số t n ch :  3 

1.5. Phân bố thời  i n:      ti t 

- Lý thuyết:      

- Bà  tập và Th o luận nhóm:    

- Tự họ :        

1.6. Các  iản  vi n phụ trách học 

phần: 

 

- G  n  v ên phụ trá h  hính:   Ths  h m Thị Bí h Thủy 

- D nh sá h    n  v ên  ùn     n  d y: Cá     n  viên th o sự phân  ôn   ủ  

   môn 

1.7.  iều  iện th m  i  học phần:  

- Họ  phần t ên quyết:   nh tế v  mô 

- Họ  phần họ  trướ : Không có 

- Họ  phần son  hành: Không có 

 
2  Mục ti u 

2    Mục ti u chun  

  u  h  họ   on  họ  phần  s nh v ên ph   h  u  ư     n  h t  tư tưởn  và nhữn  tr ết 

lý      n  ủ    r  t n    ồn  thờ   s nh v ên ph   n m  ư   nhữn  quyết  ịnh      n 

thu   ph m v  m r  t n    n  như nhữn  v n  ề  ần phân tí h     ó th   ư  r  nhữn  

quyết  ịnh m r  t n  h  u qu  

2 2  Mục ti u cụ thể 

2 2    Về  i n thức 

Nhằm tr n   ị  ho s nh v ên nhữn    ến thứ       n về m r  t n  như: B n  h t 

  r  t n   n h ên  ứu m r  t n   thị trườn    á  quyết  ịnh tron  m r  t n    

2 2 2  Về  ỹ năn  

TRƯỜNG   I HỌC QUẢNG BÌNH CỘNG HÒ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VIỆT N M 

 Kho  Kinh t  - Du l ch  ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 



 Áp dụn   ư    á  lý thuyết   r  t n   ã  ư   họ          thí h  vận dụn   ư   vào 

 á  tình huốn  thự  tế;  hân tí h v n  ề     ề  u t  ế ho  h   h ến lư    quyết  ịnh 

  nh do nh  ho do nh n h  p;   ều hành  ôn  tá  qu n trị  hun   ủ  do nh n h  p 

  n  như  á  lĩnh vự  qu n trị r ên     t (m r  t n   nhân sự  s n  u t  tà   hính  v n 

phòng...); G  o t ếp và  h   sẻ thôn  t n h  u qu   ằn  v n   n  thuyết trình và v ết. 

2 2    Về thái độ 

- Th m dự   ờ    n   ầy  ủ  n h     n   tự họ   tự n h ên  ứu tà  l  u   t  u   và 

th m  h o    vận dụn    ến thứ  nhằm làm  à  tập và th o luận th o nhóm  ó h  u qu   

- Có ý thứ  tự họ       t  ư   h  u qu   ọ  h  u   o  

   Chuẩn đầu r  (CLO) 

Bản     Chuẩn đầu r  củ  học phần 

  u  h  họ   on  họ  phần  s nh v ên  ó  h  n n : 

Ký hiệu 

CLO 

Nội dun  CLO 

 

CLO1  há  quát hó  các kiến thức liên quan  ến những v n  ề về Marketing 

CLO2  hân    t  ư   h  thốn    r  t n   ủ  do nh n h  p 

CLO3 Phân tích     ề  u t  ế ho  h   h ến lư    quyết  ịnh   r  t n  cho 

do nh n h  p  

CLO4 
 ây dựn  mố  l ên h  t    ến thứ  vào      quyết tình huốn   ụ th   ủ  

m t do nh n h  p 

CLO5  ề  u t xây dựn  do nh n h  p  ó h  thốn    r  t n  hoàn th  n    

` 4. Mối liên hệ giữ  chuẩn đầu r  học phần (CLO) và chuẩn đầu r  ch  n  trình 

đào tạo (PLO)  

 ứ      ón   óp  h  tr   ủ  CL       t  ư    L   ư    á   ịnh  ụ th  qu    n  s u: 

Bản  2  Mối li n hệ  iữ  CLO và PLO 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 I I  R R R I R  I I I 

CLO 2 I M R M  M  M  R   

CLO 3    M         

CLO 4 M M M  M R M I R  M   

CLO 5 M M  M  M I M  M   

Tổn  h p 

họ  phần 
M M  M R M I M  M I I 

    c  :  : mức g ớ  t  ệu/bắt đầu; R: mức nâng cao  ơn mức bắt đầu,có n  ều cơ  ộ  

được t ực  àn , t í ng  ệm, t ực tế,…; M: mức t uần t ục/t ông   ểu; A:  ỗ trợ tố  đa v ệc 

đạt được PLO, cần được t u t ập m n  c ứng để đán  g á CĐR CTĐT. 

 

    ánh giá 

a. P ương p áp,  ìn  t ức k ểm tra - đán  g á  



 

 

 

 

 

 

 



Bản     Ph  n  pháp, hình thức  iểm tr  - đánh  iá   t quả học tập củ  SV 

Thành phần  

đánh giá 

Trọn  

số 

Bài đánh  iá Trọn  số 

con 

Rubric 

(đánh dấu X 

n u có) 

Lqu n đ n C R 

nào ở bản    
   n    n p   n  

p  p   n      

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 1  Chuyên  ần  thá  

   (CCT   

10%   X CLO5 Đán  g á t eo Rubr c 

1 

A2.    m tr  thườn  

xuyên (KTTX) 
 30% 

A2.1. Tuần 5: Chư n  

1 và  hư n  2 

 

30% 

X CLO 1 Đán  g á t eo Rubr c 

3; k ểm tra v ết t eo 

thang đ ểm 10 

A2 2  Tuần 10: 

Chư n  3 và  hư n  4 

30% X CLO 2, CLO 3 

 

A2.4  Tuần 15: 

Chư n  5 và  hư n  6 

40% X CLO 2, CLO 4, 

CLO 5 

A3   ánh   á  uố   ỳ 60% Bà  th   uố   ỳ: V ết  

 X CLO 1 

CLO 2 

CLO 4 

T eo bà  k ểm tra 

v ết t ang đ ểm 10  

Ghi chú: T   t eo   u cầu, đ c đ ểm c a t ng   c p ần, bộ môn có t ể đ ều c  n  t àn  p ần và tr ng số, tr ng số con c a 

các t àn  p ần đán  g á. Tu  n   n, p    đ m b o đán  g á cuố  k  k ông dướ  50 . 

     u   u     v       p  n  S n  v  n p    t am dự   80  số bu   c a  P. Nếu ng    20  số bu   s  k ông được dự t   kết t  c  P.



6  K  hoạch và nội dun   iản  dạy  

Bản     K  hoạch và nội dun   iản  dạy theo tuần 

Tuần/ 

Buổi 

(3 

t ết/   

Các nội dun  c  bản 

củ  bài học (ch  n ) 

(đ n 2 số) 

Số ti t 

(LT/ 

TH/ 

TT) 

C R củ  bài học (ch  n )/ 

chủ đề 

Lquan 

đ n C R 

nào ở 

bản    

PP   ản   ạy , tà   

l ệu và  ở sở vật 

  ất, t  ết  ị   n 

t   t  ể  ạt CĐR 

 oạt  ộn       ủa SV(*) 

Tên bài 

  n      

(ở  ột 3 

 ản  3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Chư n  1: Tổn  qu n về 

Marketing 

1.1   há  n  m    n  h t 

và        m  ủ  

Marketing 

1 2   hân lo     r  t n  

1 3  V   tr   ủ  

Marketing 

1 4 Chứ  n n   ủ  

Marketing 

3LT N m  ư   nhữn   há  n  m  

  n  h t         m  ủ  

Marketing. 

N m  ư   phân lo   

  r  t n   v   tr    r  t n  

và  hứ  n n   ủ    r  t n  

CLO3 

 

 

 

CLO1 

 

GV sử dụn  

phư n  pháp 

thuyết    n  

 

-  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  1  (tà  l  u [1]  

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ  

 

2 Chư n  1 (T ếp th o  

1 5  ụ  t êu  ủ  

Marketing 

1 6   r  t n  h n h p 

Chư n  2:  ô  trườn  

Marketing 

1 1  Tổn  qu n về h  

thốn  ho t   n  

m r  t n  và mô  trườn  

3LT N m  ư   mụ  t êu  ủ  

  r  t n  và m r  t n  h n 

h p  

N m  ư   h  thốn  ho t 

  n  m r  t n  và mô  

trườn  m r  t n  

CLO1 

 

 

 

 

 

CLO  

GV sử dụn  

phư n  pháp 

thuyết    n  

 

-  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  1  (tà  l  u [1]   ó 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

 



marketing tr  lờ   âu hỏ   th o luận 

nhóm  làm  à  tập 

3 Chư n  2 (T ếp th o  

1 2  Tá    n   ủ  mô  

trườn  v  mô tớ  ho t 

  n    r  t n  

1 3  Tá    n   ủ  mô  

trườn  vĩ mô  ến ho t 

  n  m r  t n  

 

 

3 LT N m  ư   tá    n   ủ  mô  

trườn  v  mô  mô  trườn  vĩ 

mô  ến ho t   n  m r  t n  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụn  

phư n  pháp 

thuyết    n  

       thí h  ụ th  

 

-  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  2  (tà  l  u [1]   ó 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ   th o luận 

nhóm  làm  à  tập 

 

4 Chư n  3: N h ên  ứu 

  r  t n  và  ôn  tá  lập 

 h ến lư     ế ho  h  tổ 

 hứ      m tr  m r  t n  

3 1  H  thốn  thôn  t n 

Marketing  

 

3 LT 

 

 

 

 

 

N m  ư   n   dun  về thốn  

thông tin Marketing 

 

CLO3 

CLO5 

GV sử dụn  

phư n  pháp 

thuyết    n    âu 

hỏ      mở 

-  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  3  (tà  l  u [1]   ó 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ   th o luận 

nhóm  làm  à  tập 

 

5 Chư n  3 (T ếp th o  

3.2. N h ên  ứu 

Marketing 

3.3. Lập  h ến lư   và  ế 

ho  h   r  t n  

3LT N m  ư   n   dun  n h ên 

 ứu   r  t n  và lập  h ến 

lư     ế ho  h m r  t n  

N m  ư   h  thốn  tổ  hứ  

 GV sử dụn  họ  

th o tình huốn   

nhóm n h ên  ứu 

 hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dung 

(Chư n  3  (tà  l  u [1]   ó 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

A2.1 



3 4 H  thốn  tổ  hứ  

Marketing 

3 5    m tr    r  t ng 

 

  r  t n  và    m tr  

Marketing 

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

6 Chư n  4  Thị trườn   

phân  o n thị trườn  và 

lự   họn thị trườn  mụ  

tiêu 

4.1 Thị trườn  và n h ên 

 ứu thị trườn  

4 2  hân  o n thị trườn  

 

 

 

 

3 LT 

  

N m  ư    há  n  m thị 

trườn   n h ên  ứu thị 

trườn  và phân  o n thị 

trườn  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụn  

phư n  pháp 

thuyết    n  

 

-  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  4  (tà  l  u [1]   ó 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ   th o luận 

nhóm  làm  à  tập 

 

7 Chư n  4 (T ếp th o  

4 3 Lự   họn  o n thị 

trườn  mụ  t êu 

4 4  ịnh vị thị trườn   

 

3LT N m  ư   nhữn  n   dun  

lự   họn  o n thị trườn  

mụ  t êu và  ịnh vị thị 

trườn  

CLO3 

CLO4 

GV sử dụn  

phư n  pháp 

thuyết    n   th m 

luận 

-  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  4  (tà  l  u [1]   ó 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ   th o luận 

nhóm  làm  à  tập 

 

8 Chư n  5   hân tí h hành 

v   há h hàn  

5 1 Tổn  qu n hành v  

 há h hàn  

4 LT N m  ư   nhữn  n   dun  

về hành v   há h hàn   

 há h hàn   á nhân và  há h 

 

 

CLO3 

 -  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  5  (tà  l  u [1]   ó 

 



5 2  hân tí h hành v  mu  

 ủ  n ườ  t êu dùn   á 

nhân 

5 3 Hành v  mu   ủ   á  

do nh n h  p 

 

 

hàn  do nh n h  p CLO5 th   ọ  thêm  á  n   dun  

liên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ   th o luận 

nhóm  làm  à  tập 

9 Chư n  6   n phẩm 

6.1. Tổn  qu n về s n 

phẩm 

6 2 V   tr  và mụ  t êu 

 ủ   h ến lư   s n phẩm 

 N m  ư   nhữn  n   dun  

liên qu n  ến s n phẩm  v   

tr  và mụ  t êu s n phẩm 

 GV sử dụn  

phư n  pháp 

thuyết    n    âu 

hỏ      mở và mô 

hình 

 hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  6  (tà  l  u [1]   ó 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

 

10 Chư n  6 (T ếp th o  

6 3   n phẩm mớ  

6 4 B o  ì 

 

4 LT N m  ư   nhữn  n   dun  

s n phẩm mớ  và   o  ì 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụn  

phư n  pháp 

thuyết    n  

 

-  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  6  (tà  l  u [1]) có 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ   th o luận 

nhóm  làm  à  tập 

A2.2 

11 Chư n  6 (T ếp th o  

6 5 Nhãn h  u 

6 6 Ch ến lư   s n phẩm 

và  á  lo    h ến lư   s n 

4 LT N m  ư   nhữn  n   dun  

l ên qu n  ến nhãn h  u và 

 h ến lướ  s n phẩm và  á  

CLO3 

CLO4 

GV sử dụn  

phư n  pháp      

thí h  ụ th   họ  

-  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dung 

(Chư n  6  (tà  l  u [1]   ó 

 



phẩm  lo    h ến lư   s n phẩm th o tình huốn  th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ   th o luận 

nhóm  làm  à  tập 

12 Chư n  7: G á    

7 1  há  n  m 

7 2 V   tr   ủ   h ến lư   

  á 

7.3 Nhữn  nhân tố  nh 

hưởn   ến v     ịnh   á 

 

4 LT N m  ư   nhữn  n   dun  

l ên qu n  ến  há  n  m  v   

tr  và nhân tố  nh hưởn   ến 

v     ịnh   á 

 

 

CLO3 

CLO5 

 GV sử dụn  

phư n  pháp 

thuyết    n  

 

 

-  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n i dung 

(Chư n  7  (tà  l  u [1]   ó 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ   th o luận 

nhóm  làm  à  tập 

 

13 Chư n  8  hân phố  

8 1 Cá   há  n  m 

8 2 Cá  luồn   ết nố  

trong h  thốn  phân phố  

 ủ  do nh n h  p 

8.3. V   tr  và  hứ  n n  

 ủ   ênh phân phố  

 

4 LT N m  ư   nhữn  n   dun  

l ên qu n  ến  há  n  m   á  

luồn   ế nố  tron  h  thốn  

phân phố   ủ  do nh n h  p 

H  u  ư   v   tr  và  hứ  

n n   ủ   ênh phân phố  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụn  

phư n  pháp 

thuyết    n   

nhóm n h ên  ứu 

-  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  8  (tà  l  u [1]   ó 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ  

 

14 Chư n  8 T ếp th o 4 LT N m  ư   nhữn  n   dun  CLO3 GV sử dụn  -  hần  huẩn  ị ở nhà:   



8 4 Ch ến lư   phân phố  

8 5 C n  ứ    lự   họn 

 ênh phân phố  

8 6 Cá     u phân phố  

8 7  u n lý  ênh phân 

phố  

 

 h ến lư   phân phố     n  ứ 

   lự   họn   á     u phân 

phố  và qu n lý  ênh phân 

phố  

CLO4 phư n  pháp 

thuyết    n        

thí h  ụ th   th m 

luận 

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  8  (tà  l  u [1]   ó 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ   th o luận 

nhóm  làm  à  tập 

15 Chư n  9:     t ến h n 

h p 

9.1     t ến 

9 2 Cá  thành phần  ủ  

    t ến h n h p 

 

4 LT N m  ư   nhữn  n   dun  

l ên qu n  ến     t ến và  á  

thành phần  ủ      t ến h n 

h p 

 

 

CLO3 

CLO5 

GV sử dụn  

phư n  pháp 

thuyết    n   

nhóm n h ên  ứu 

-  hần  huẩn  ị ở nhà:  

 ọ  trướ  n   dun  

(Chư n  9  (tà  l  u [1]   ó 

th   ọ  thêm  á  n   dun  

l ên qu n ở  á  tà  l  u [2]  

[3], [4], [5]. 

-  hần  huẩn  ị trên lớp: 

tr  lờ   âu hỏ   th o luận 

nhóm  làm  à  tập 

A2.3 

 

Theo 

lị h th  

   m tr   uố   ì      A3 

(*) Ghi chú: 

- (3) Số t ết (LT/T /TT): Xác địn  số t ết lý t u ết, t ực  àn , t ực tập c a t ng c ương 

- (6) PP g  ng dạ  đạt CĐR: N u t n các PP g  ng dạ  sử dụng trong t ng c ương để đạt CĐR 

- (7)  oạt động   c c a SV: Xác địn  các nộ  dung SV cần c uẩn bị tạ  n à (đ c tà  l ệu nào, t  trang t ứ mấ , LVN để g    qu ết BT, làm dự án 

……..);  oạt động tạ  lớp (t  o luận n óm, làm BT t ường xu  n số.…). 



7  Học liệu 

Bản     Sách,  iáo trình, tài liệu th m  hảo 

TT T n tác  iả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

t n bài báo, văn bản 

NXB, t n tạp 

chí/ 

n i b n hành 

VB 

 Giáo trình chính 

1  h m Thị Bí h 

Thủy 

2021 Bà  g  ng Market ng căn b n Lưu hành n   

    Trườn      

họ   u n  

Bình. 

 Sách,  iáo trình th m  hảo 

2 Trần   nh   o 2013 Market ng căn b n N B  H  T D 

3 N uy n V n 

Hùn  

2013 Market ng căn b n NXB KT 

TPHCM 

4 Lê Thế G ới 2010 Qu n trị Market ng N B G áo dụ  

VN 

8  C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

Bản  6  C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

 

TT 

T n  iản  đ ờn , 

PTN, x ởn , c  sở 

TH 

D nh mục tr n  thi t b , phần 

mềm ch nhphục vụ TN,TH 

Phục vụ cho 

nội dun  Bài 

học/Ch  n   

T n thi t b , dụn  cụ, 

phần mềm,… 

Số 

l ợng 

 

1 Giản  đ ờn    Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 1 

2 Giản  đ ờn    Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 2 

3 Giản  đ ờn    Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 3 

4 Giản  đ ờn    Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 4 

5 Giản  đ ờn    Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 5 



6 Giản  đ ờn    Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 6 

7 Giản  đ ờn    Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 7 

8 Giản  đ ờn    Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 8 

9 Giản  đ ờn    Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 9 

 



9  Rubric đánh  iá 

 ánh  iá chuy n cần ( ttend ce Chec ): Rubric   

Rubric  : Chuy n cần (Cl ss  ttend ce) 

 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy đ nh 

Trọn  

số 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC   

(8.5-10) 

Chuyên 

 ần 

 hôn     

họ  

(<30%). 

   họ   hôn   huyên 

 ần 

(<50%). 

   họ   há  huyên  ần 

(<70%). 

   họ   huyên  ần 

(<90%). 

   họ   ầy  ủ  r t 

 huyên  ần 

(>=90 %). 

50% 

 ón   óp 

t   lớp 

Không tham 

    ho t 

  n   ì t   

lớp 

H ếm  h  th m     phát 

   u   ón   ớp  ho  à  

họ  t   lớp  

 ón   óp  hôn  h  u 

qu   

Thỉnh tho n  th m     

phát    u  tr o  ổ  ý 

  ến t   lớp   hát    u ít 

 h   ó h  u qu   

Thườn   uyên phát    u 

và tr o  ổ  ý   ến l ên 

qu n  ến  à  họ   Cá  

 ón   óp  ho  à  họ  là 

h  u qu   

Tham gi  tí h  ự   á  

ho t   n  t   lớp: phát 

   u  tr o  ổ  ý   ến 

l ên qu n  ến  à  họ   

Cá   ón   óp r t h  u 

qu   

50% 

 

   



 ánh  iá bài tập (Wor   ssi ment): Rubric 2 

Rubric 2: Bài tập (Wor   ssi ment) 

 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy đ nh 
Trọn  

số 
MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC   

(8.5-10) 

N p  à  

tập 

 hôn  n p  à  tập 

ho   hoàn thành 

<30%  hố  lư n  

 ôn  v     ư   

giao 

N p  à  tập hoàn 

thành <50%  hố  

lư n   ôn  v     ư   

giao. Chư    n  thờ  

   n quy  ịnh  

N p  à  tập hoàn thành 

<70%  hố  lư n   ôn  

v     ư      o    t số 

 à  tập n p  hư    n  

thờ     n quy  ịnh  

N p  à  tập hoàn thành 

<90%  hố  lư n   ôn  

v     ư      o  Hầu hết 

 à  tập n p   n  thờ  

   n quy  ịnh  

N p  à  tập  ầy  ủ 

>=90% số lư n   ư   

   o     n  thờ     n 

quy  ịnh  

20% 

Trình bày 

 à  tập 
Kém C n r t nh ều l   C n nh ều l   Tư n   ố  tốt R t tốt 30% 

N   dun  

bài 

tập 

 hôn   ó  à  tập 

N   dun   à  tập 

 hôn   ầy  ủ  m t số 

 hôn    ng theo yêu 

 ầu nh  m vụ  

N   dun   à  tập  ầy  ủ  

  n  vớ  yêu  ầu nh  m 

vụ nhưn   hư  h p lý  

C n m t số s   sót  

N   dun   à  tập  ầy 

 ủ  h p lý    n  th o 

yêu  ầu nh  m vụ  N   

dun    n   rõ ràn   

N   dun   à  tập  ầy 

 ủ  h p lý    n  th o 

yêu  ầu nh  m vụ  Tính 

toán lo      h  t ết và 

rõ ràn   hoàn toàn h p 

lý. 

50% 

 

   ánh  iá  iểm tr  vi t (Written Ex m): Th o th n     m 10 dự  trên  áp án  ư   th ết  ế sẳn 



   

 

Qu ng Bìn , ngà ….t áng….năm 2021 

 

Tr ởn   ho  Tr ởn  bộ môn N  ời bi n soạn 

 

 

 

 

Phạm Th  B ch Thủy 
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Ch  n  Nội dun  

Ch  n  1 NHỮNG VẤN  Ề CƠ BẢN CỦ   Ế T ÁN TÀI CHÍNH 

1.1. Nh  m vụ và yêu  ầu  ủ   ế toán 

1.2 Cá   há  n  m và n uyên t    ế toán      n 

1.3 Luật  ế toán và  huẩn mự   ế toán V  t N m 

1.4 Chế     ế toán V  t Nam 

Ch  n  2  Ế T ÁN NGUYÊN LIỆU  VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ 

2.1. Nhữn  v n  ề  hun  về n uyên l  u vật l  u và  ôn   ụ dụn   ụ 

2.2.  ế toán  h  t ết n uyên l  u  vật l  u và  ôn   ụ dụn   ụ 

2.3.  ế toán tổn  h p n uyên l  u vật l  u và  ôn   ụ dụn   ụ 

2.4  ế toán dự ph n     m   á hàn  tồn  ho 

Ch  n  3  Ế T ÁN TÀI  ẢN CỐ  ỊNH 

3.1. Nhữn  v n  ề  hun  về tà  s n  ố  ịnh (T C   

3.2.  hư n  pháp  á   ịnh n uyên   á T C  

3.3  ế toán  h u h o T C  

3.4  ế toán tình hình   ến   n  T C  

  ế toán sử   hữ  T C  

Ch  n  4  Ế T ÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC  H ẢN TRÍCH THE  TIỀN 

LƯƠNG  

4.1. Nhữn  v n  ề  hun  về t ền lư n  và  á   ho n trí h th o lư n  

4.2.  ế toán t ền lư n  

4.3.  ế toán  á   ho n trí h th o lư n  

Ch  n  5  Ế T ÁN CHI  HÍ  ẢN  UẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH  ẢN  HẨ  

5.1. Nhữn  v n  ề  hun  về  h  phí s n  u t và   á thành s n phẩm 

5.2. Trình tự  ế toán toán  h  phí s n  u t 

5.3.  ế toán  h  phí s n  u t và tính   á thành s n phẩm th o phư n  pháp  ê 

 h   thườn   uyên 

5.4.  ế toán  h  phí s n  u t và tính   á thành s n phẩm th o phư n  pháp 

   m  ê  ịnh  ỳ 

Ch  n  6  Ế T ÁN D  NH THU TIÊU THỤ  CHI  HÍ  INH D  NH VÀ  ÁC 

 ỊNH  ẾT  UẢ  INH D  NH 

6.1. Nhữn  v n  ề  hun  về do nh thu t êu thụ   h  phí   nh do nh và  á   ịnh 

 ết qu    nh do nh 



 
 

6.2.  ế toán do nh thu  án hàn  và  un    p dị h vụ 

6.3.  ế toán  á   ho n    m tr  do nh thu 

6.4.  ế toán  h  phí   nh do nh 

6.5.  ế toán  á   ịnh  ết qu    nh do nh 

7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian:  

Ch  n  Tên ch  n  

Số tiết tín chỉ 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Th o 

luận 

Thực 

hành 

Khác 

(*) 

1 
Những v n  ề    b n của  kế 

toán tài chính 
7 5 2 0 0 0 

2 
Kế toán nguyên li u, vật li u và 

công cụ dụng cụ 
10 7 3 0 0 0 

3  ế toán tà  s n  ố  ịnh  10 7 3 0 0 0 

4 
 ế toán t ền lư n  và  á   ho n 

trí h th o lư n   
8 6 2 0 0 0 

5 
 ế toán  h  phí s n  u t và tính 

  á thành s n phẩm 
12 10 2 0 0 0 

6 

 ế toán do nh thu t êu thụ   h  

phí   nh do nh và  á   ịnh  ết 

qu    nh do nh 

13 10 3 0 0 0 

M  trận qu n hệ  iữ  Chuẩn đầu r  và Nội dun  (các ch  n ) củ  học phần 

Chư n  

C
 
R
1

 

C
 
R
2

 

C
 
R
3

 

C
 
R
4

 

C
 
R
5

 

C
 
R
6

 

C
 
R
7

 

1 x     X x 

2  x x x x x x 

3  x x x x x x 

4  x x x x x x 

5  x x x x x x 

6  x x x x x x 

8  Ph  n  pháp  iản  dạy 

- Thuyết trình 

- G    quyết v n  ề 



 
 

-  àm tho       mở 

-  hỏn  v n  phát huy tính tí h  ự  và sán  t o 

-  hư n  pháp  à  tập về nhà và  áo  áo t   lớp 

9  Nhiệm vụ củ  sinh vi n 

- Về k ến t ức:   nh v ên ph   n m  ư   nhữn    ến thứ       n  ủ  n   dun  

 hư n  trình do    n  v ên trình  ày ở trên lớp  N h ên  ứu thêm  á  tà  l  u  ủ   á  

trườn      họ  tron  nướ  và nướ  n oà  v ết về  á  v n  ề l ên qu n  

- Về các đ ều k ện k ác:   nh v ên ph   tự n h ên  ứu tà  l  u ở nhà trướ    ờ 

   n    h   h   á  v n  ề  hư  rõ và ph     t r  nhữn  v n  ề  ần hỏ   th o luận tron  

quá trình    n  d y và ph   th m     tố  th  u 75%   ờ lên lớp  Th m      ầy  ủ  á   à  

   m tr  trên lớp   à  th    ữ   ỳ và  à  th   ết th   họ  phần  

    Tài liệu phục vụ cho học phần 

10 1  Tà  l ệu  ắt  uộ  

[1]  h n Thị Thu Hà (2015   Bà  g  ng Kế toán tà  c ín  1  Trườn      họ   u n  Bình 

(lưu hành n        

[2] Võ V n Nhị (2015   Kế toán tà  c ín   N B   nh tế Hồ Chí   nh 

10 2  Tà  l ệu t am k ảo 

[1] Lê Thị Th nh Hà (2013   Kế toán tà  c ín , NXB Tài chính. 

[2] Võ V n Nhị (2016   Bà  tập kế toán tà  c ín   N B   nh tế Hồ Chí   nh. 

[3] Trần Xuân Nam (2015), Kế toán tà  c ín , NXB Tài chính. 

[4] B  tà   hính (2013   26 c uẩn mực kế toán V ệt Nam  N B L o   n   

[5] N ô Thế Ch  (2008     áo trìn  kế toán tà  c ín , NXB Tài chính. 

.    Th n  điểm đánh  iá 

 ử dụn  th n     m 10 và th n     m  hữ th o  uy  hế  ào t o     họ  và   o 

 ẳn  h   hính quy th o h  thốn  tín  hỉ   n hành t   v n   n h p nh t số 17/VBHN-

BGD T n ày 15/5/2014  ủ  B  trưởn  B  G áo dụ  và  ào t o  

   m họ  phần là tổn     m  ủ  t t     á     m  ánh   á thành phần  ủ  họ  phần 

nhân vớ  trọn  số tư n  ứn   ư   mô t  ở   n  s u: 

N   dun  
Chuyên  ần  

thá     

   m tr  

thườn   uyên 

   m tr    ữ  

 ỳ 

Th   ết th   họ  

phần 

Trọn  số (%  5% 15% 30% 50% 

 

 2  Ph  n  pháp, hình thức  iểm tr  - đánh  iá   t quả học tập học phần 

TT Các ch  tiêu đánh giá  Hình thức đánh giá Trọng số 



 
 

1 Chuyên cần, thái độ 

- Tham gia trên lớp 

- Chuẩn bị bài  

- Tích cực th o luận 

 

-    m danh  

- Hỏi -  áp 

- Theo dõi 

5% 

2 Kiểm tra t ường xuyên 

- N i dung 1: Kế toán nguyên li u, vật 

li u và công cụ dụng cụ 

- N i dung 2: Kế toán tiền lư n  và các 

kho n trích theo lư n  

- N i dung 3: Kế toán chi phí s n xu t và 

tính giá thành s n phẩm 

- N i dung 4: Kế toán doanh thu tiêu thụ, 

chi phí kinh doanh và xác  ịnh kết qu  

kinh doanh 

Ch m bài ki m tra 

 

15% 

3 Thi giữa kỳ: Viết/ Bài tập lớn Ch m bài thi viết/ 

Ch m bài tập lớn 

30% 

4 Thi kết thúc học phần : Viết Ch m bài thi viết 50% 

 

M  trận qu n hệ  iữ  Chuẩn đầu r  và Hình thức đánh  iá 

Hình thức 

đánh giá C
 
R
1

 

C
 
R
2

 

C
 
R
3

 

C
 
R
4

 

C
 
R
5

 

C
 
R
6

 

C
 
R
7

 

   m d nh       x 

Th o dõ   hỏ  - 

 áp 
x x x   x x 

Ch m  à     m 

tr    h m th  
x x x x x   

 

GIẢNG VIÊN 

 

 

 

 

Phan Th  Thu Hà 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

Phan Th  Thu Hà 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS.TS. Hoàng D  n  Hùng 

                

 



 
 

 
 H    INH TẾ - DU LỊCH            CỘNG HO  XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VIỆT N M 

      BỘ MÔN KẾ TOÁN              ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Tên họ  phần:  Ế T ÁN TÀI CHÍNH 1  ã họ  phần: KTKTTC.005 

 ố tín  hỉ: 04     Trình     ào t o:     họ  

 ố  tư n   ào t o:   nh v ên     họ  n ành  ế toán h   hính quy  

   Thôn  tin hoạt độn  n hiệm thu 

Thờ     n n h  m thu: 8h n ày   /    /2019 

 ị     m n h  m thu: V n ph n   ho   T-DL 

Thành phần và nh  m vụ  ủ  thành v ên H    ồn  n h  m thu:  

1  T  Trần Tự Lự     - Chủ tị h H    ồn  

3. ThS Nguy n Thị D  u Th nh  -  h n    n 1 

4  Th  Trư n  Thùy Vân   -  h n    n 2 

2  Th   h n Thị Thu Hà  - Thư  í  

2  Ý  i n Hội đồn  n hiệm thu 

-  h n    n 1: (Gử  v n   n nhận  ét  ính  èm  

-  h n    n 2: (Gử  v n   n nhận  ét  ính  èm  

- Ý   ến th o luận   ổ sun   ủ  thành v ên H    ồn : Thốn  nh t vớ   á  n   dun  

 ề  ư n   h  t ết họ  phần  ế toán tà   hính 1  ã  hỉnh sử  s u ph n    n  Chư n  

trình  h  t ết  áp ứn   ư    á  yêu  ầu   t r    hỉnh sử  th o  á  2 ph n    n và  ã 

 ó  ập nhật  ư    á  th y  ổ  th o  hế     ế toán mớ   ủ  B  tà   hính  

   K t luận củ  Hội đồn  n hiệm thu 

   Về hình thức:  ề  ư n   h  t ết  ã  áp ứn    n  mẫu quy  ịnh  trình  ày rõ 

ràn  d  h  u  l    hính t   hôn   ó  v n phon    âu  t  m  h l    rõ ràn   

   Về nội dun :  

-  ụ  t êu họ  phần phù h p   áp ứn   huẩn  ầu r   ủ   hư n  trình  ào t o  

 - N   dun   hư n  trình   m   o tính  ho  họ    hính  á   phát huy  ư   n n  lự  

 ủ  n ườ  họ    ó  h  n n   o lườn    ó th  thự  h  n  á  ho t   n  thu thập m nh 

 hứn   ho v      t  ư   mụ  t êu họ  phần  

-   ến thứ       n   ỹ n n  mà họ  phần mô t  rõ ràn  và  áp ứn   ư   yêu  ầu  ào 

t o  

- Cá  t êu  huẩn sử dụn      ánh   á s nh v ên th  h  n mứ       t  ư    á  mụ  

t êu tron  t n  tín  hỉ  t n  họ  phần và  ó  h  n n  phân lo   trình     ủ  s nh 

viên. 

-  u   ịnh  á  hình thứ     m tr    ánh   á  ết qu  họ  phần phù h p và   n  quy 

 ịnh   

-  ề  ư n  họ  phần th  h  n  ư   m  trận   ữ   huẩn  ầu r  và n   dun  họ  phần 

và  á  hình thứ   ánh   á  

                                                                      Qu ng Bìn , ngà    t áng      năm2019 

CHỦ TỊCH HỘI  ỒNG      THƯ  Ý 

  

 

 

 



 
 

THÀNH VIÊN HỘI  ỒNG 

 

 H    INH TẾ - DU LỊCH 

BỘ MÔN KẾ TOÁN 

CỘNG HO  XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VIỆT N M 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                        

BẢN NHẬN XÉT  Ể CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

T n học phần:  Ế T ÁN TÀI CHÍNH 1 (FIN NCI L  CC UNTING 1  

Số t n ch : 04 

 ối t ợn :   nh v ên     họ  n ành  ế toán h   hính quy  

Nội dun  nhận xét: 

* Về  ìn  t ứ   

- Chư n  trình  ã  ư   so n th o   n  mẫu quy  ịnh  trình  ày rõ ràn  d  h  u  Câu  hữ 

 hính  á   Tuy nh ên vẫn   n m t số l   như s u:  

+  ụ  3 6 7 9 sử  l    hính t   

+  ụ  8 Về   ến thứ   về   ều    n  há   n n h ên   

+  ụ  9 tà  l  u họ  tập trí h dẫn th o   n  yêu  ầu   

+ T   mụ  11   m l   th n     m  ánh giá. 

* Về nộ   un   

- N   dun   hư n  trình   m tính  ho  họ    hính  á   phát huy n n  lự   ủ  n ườ  họ   

-    ến thứ       n   ỹ n n  mà họ  phần mô t   áp ứn  yêu  ầu  ào t o 

- Cá  t êu  huẩn sử dụn      ánh   á s nh v ên  ó th  h  n mứ       t  ư    á  mụ  t êu 

tron  t n  họ  phần và phân lo    ư   trình     ủ  s nh v ên  

  t số n   dun   ần  hỉnh sử  

-  ử  l   mụ  t êu họ  phần  ho phù h p   ổ sun  m  trận qu n h    ữ   huẩn  ầu r  và 

n   dun   á   hư n   ủ  họ  phần   

- Bổ sun  thêm hình thứ  th    ữ   ỳ là Bà  tập lớn  

- Bổ sun  thêm hình thứ   ánh   á là    m d nh ở mụ  12 

K t luận chun : Chư n  trình nên  ư    hỉnh sử  trướ   h  n h  m thu  

Qu ng Bìn , ngà      t áng    năm 2019 

NGƯỜI NHẬN  ÉT 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 H    INH TẾ - DU LỊCH 

BỘ MÔN KẾ TOÁN 

CỘNG HO  XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VIỆT N M 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                        

BẢN NHẬN XÉT  Ề CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

T n học phần:  Ế T ÁN TÀI CHÍNH 1 (FIN NCI L  CC UNTING 1  

Số t n ch : 04 

 ối t ợn :   nh v ên n ành  ế toán h      họ   hính quy 

Nội dun  nhận xét: 

* Về  ìn  t ứ   

- Chư n  trình  ã  ư   so n th o   n  mẫu quy  ịnh  trình  ày rõ ràn  d  h  u  Cá  

phần  ư   trình  ày th o   n  yêu  ầu  Ít l    hính t  và l   trình  ày  

-   t số n   dun   ần  ư    hỉnh sử : 

+ L    hính t  ở mụ  4  8 

+  ố tín  hỉ  ỏ  n  ậm 

+  ụ  11  12  ỏ  n n h ên  

* Về nộ   un   

-  ụ  t êu họ  phần  ám sát  huẩn  ầu r  và  hư n  trình  ào t o   

- N   dun   hư n  trình   m tính  ho  họ    hính  á   phát huy n n  lự   ủ  n ườ  họ   

-    ến thứ       n   ỹ n n  mà họ  phần mô t   áp ứn  yêu  ầu  ào t o 

- Cá  t êu  huẩn sử dụn      ánh   á s nh v ên  ó th  h  n mứ       t  ư    á  mụ  t êu 

tron  t n  họ  phần và phân lo    ư   trình     ủ  s nh v ên  

- N   dun   hư n  trình  h  t ết họ  phần  ế toán tà   hính 1 phù h p vớ  mụ  t êu  ào 

t o   á    ến thứ   un    p  ho s nh v ên phù h p  

-   t số n   dun   ần  hỉnh sử    ổ sun : 

+ Bổ sun  và  ập nhập nhữn  th y  ổ   ủ  B  Tà   hính về  á  tà  l  u  ế toán mớ  nh t  

+ Ở mụ  11  ần  ổ sun   à  th    ữ   ỳ  

K t luận chun : Chư n  trình nên  ư    hỉnh sử  trướ   h  n h  m thu  

Qu ng Bìn , ngà      t áng    năm 2019 

NGƯỜI NHẬN  ÉT 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


